BÀI 9: GIÁC NGỘ TUYỆT ĐỐI VÀ GIÁC NGỘ CHƯA TRỌN
I. GIÁC NGỘ TUYỆT ĐỐI
Giác ngộ tuyệt đối và bất giác: Giác ngộ được nguồn tâm được gọi là giác ngộ tuyệt đối. Không giác ngộ được nguồn tâm thì không có được giác ngộ tuyệt đối. Như một người phàm ý thức được lỗi lầm trong các tâm niệm trước nên đã không tái hiện trong các tâm niệm sau đó. Có thể gọi đó là giác ngộ nhưng thật chất vẫn là bất giác. 
1. Khái niệm “cứu cánh giác” (究竟覺)
- Cứu cánh giác (究竟覺): Giác ngộ tuyệt đối, giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ toàn mãn, giác ngộ hoàn toàn. Giác ngộ viên mãn chí cực của hàng Bồ-tát và thành tựu quả vị Phật (謂菩薩大行圓滿究竟至極之覺，即成佛之位也). Giác ngộ tối cao và triệt để (終極徹底的覺悟). Giác ngộ vi diệu, giác ngộ của đức Phật (佛的覺悟). Đạt diệu giác Phật vị (妙覺佛位).

- Cứu cánh giác = giác ngộ Phật quả, giác ngộ khi thuỷ giác hoàn tất tiến trình hoàn nguyên với bản giác. 

- Đã đi đến tận cùng của con đường tâm linh. Giác ngộ viên mãn, cứu cánh, chí cực (圓滿究竟至極之覺).

2. Bản chất
a) Giác ngộ nguồn tâm (覺心源)

- Khởi Tín Luận: Cứu cánh giác = giác ngộ nguồn tâm, từ căn nguyên bất sinh bất diệt, đối lập với các hoạt dụng của nó trong tiến trình sinh tử. 

- Giác ngộ nguồn tâm là sự chuyển hoá tất cả hạt giống phàm phu, thành hạt giống tích cực, thánh hoá và siêu thế của tâm => thuần vô vi và vô lậu. Mọi cử chỉ, lời nói, việc làm và cách ứng xử của con người sẽ trở nên thuần thiện. 

-  三藏法數九曰：「究竟即決定終極之義也。謂能覺了染心之源，究竟終窮，同於本覺故名究竟覺。」
b) Làm chủ dòng tâm
- Lương: Làm chủ ý niệm trước và không tạo cơ hội phát sinh niệm sau.

- Đường: “tiền niệm bất giác khởi ư phiền não; hậu niệm chế phục, dĩ bất cánh sinh” (前念不覺起於煩惱。後念制伏令不更生), có nghĩa là “do ý niệm trước không có tính chất giác ngộ nên làm phát sinh phiền não. Khi khắc phục được ý niệm sau nên phiền não không tái hiện.”

c) Giác ngộ của Phật (佛的覺悟)

- Giác ngộ tuyệt đối = giác ngộ cùng tột, vượt qua các giác ngộ của hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát sơ tâm, Bồ-tát thập địa và Bồ-tát mãn thập địa (菩薩地盡).

- Trong giác ngộ cứu cánh, các bồ-tát địa tận đã trải qua các giai đoạn tu chứng của mười địa, hoàn tất việc hành trì các pháp phương tiện, nhận rõ được chân tâm thường trú, đạt được trạng thái tâm thể nhất như và giải phóng tất cả các ý niệm phân biệt vi tế nhất. 

3. Nói thêm về bất giác
- Đường: “tiền niệm bất giác khởi ư phiền não; hậu niệm chế phục, dĩ bất cánh sinh” (前念不覺起於煩惱。後念制伏令不更生), có nghĩa là “do ý niệm trước không có tính chất giác ngộ nên làm phát sinh phiền não. Khi khắc phục được ý niệm sau nên phiền não không tái hiện.”

bất giác (不覺)

- Trạng thái không/ chưa giác ngộ hoặc đi ngược lại sự giác ngộ, do vọng tưởng chi phối. 

- Trên con đường hướng đến giác ngộ vẫn được xem là bất giác, cho đến khi được giác ngộ hoàn toàn mới hết bất giác. 

- Bất giác có mặt với ai không nhận diện được và không sống với tiềm năng Phật tính sẵn có trong tâm, cho nên chấp nhận bị chìm đắm trong vô minh và phiền não. 
- Tấm màn bất giác sẽ được khép lại khi tu tập hoàn tất thuỷ giác và hoàn nguyên với bản giác. 
- Giác niệm ác vẫn chưa đủ sức để vượt thoát khỏi sự ảnh hưởng xấu của nghiệp lực phiền não trong quá khứ. Như hồi đầu nhưng chưa vào bờ. 
- Tiến trình nhận diện phiền não, sống với chánh niệm tỉnh thức là hướng về giác ngộ, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đồng hoá nó với giác ngộ. 
- Ngoài trừ đến lúc giác ngộ có mặt trọn vẹn, lúc đó, con người vẫn được liệt vào hạng bất giác.
II. GIÁC NGỘ TƯƠNG TỰ
Bản chất của tương tợ giác: Như hàng Thanh Văn, Duyên Giác và các hàng Bồ-tát mới phát tâm giác ngộ được [bản chất] của vọng niệm phân biệt (niệm dị), nên chuyển ý niệm về sự không phân biệt (niệm vô dị tướng), nhờ đó, xả bỏ được ý niệm phân biệt thô. Đó gọi là giác ngộ tương tự hay giác ngộ gần kề. 
1. Khái niệm “tương tự giác” (相似覺)

- Tình trạng giác ngộ tương tự hay giác ngộ gần kề với quả giác ngộ của Phật, nhưng thật chất thì chưa đạt được (未真證而似於真)

- Suzuki dịch là “giác ngộ bề mặt” (enlightenment in appearance) tuy dễ hiểu nhưng không sát văn.

- Đây là sự giác ngộ của bậc Thanh Văn, Duyên Giác và các hàng Bồ-tát mới phát tâm, do từ bỏ được các ý niệm phân biệt thô. 

- Ảnh dụ: Hơi tròn tròn không phải là hình tròn đích thực. Nửa ổ bánh mì không thể no.

- Cái gì không thuộc giác ngộ trọn vẹn và tuyệt đỉnh, cái đó thuộc về tương tự giác.

2. Bản chất
a) Giác ngộ của nhị thừa (Śrāvaka và Pratyekabuddha)

- Giác ngộ lý tứ đế và giác ngộ duyên khởi

b) Giác ngộ của Bồ-tát (bodhisattva)

- Lương: “bồ-tát mới phát tâm và quán sát bằng trí tuệ” (觀智初發意菩薩 quán trí sơ phát ý bồ-tát). Đường dịch là “bồ-tát sơ cơ hay bồ-tát mới lập nghiệp độ sinh” (初業菩薩 sơ nghiệp bồ-tát). 

c) Phương pháp tu tập 
Gồm hai phần: a) Giác ngộ được bản chất của vọng niệm phân biệt, để không bị nó lôi kéo và gây ảnh hưởng, b) Chuyên tâm tu tập về sự không phân biệt, hầu đạt được trạng thái nhất niệm tương ưng. 

- Đường: “nhận dạng được thể tướng khác nhau giữa thái độ chủ quan và trạng thái không còn phân biệt chủ quan” (覺有念無念體相別異 giác hữu niệm vô niệm thể tướng sai biệt). 

- Đoạn “giác ư niệm dị niệm vô dị tướng” (覺於念異念無異相 ) trong Bản Lương có thể chấm câu theo hai cách, dẫn đến hai nghĩa khác nhau. Cách dịch trên là do chấm câu: “giác ư niệm dị, niệm vô dị tướng.” 

- Nếu chấm câu theo cách sau đây: “giác ư niệm dị, niệm vô dị tướng” thì câu này sẽ có nghĩa là “giác ngộ được ý niệm sai biệt và ý niệm không sai biệt.” Cách chấm câu trong trường hợp sau giống với văn mạch của bản Đường. Dựa vào nội dung của văn mạch, chúng tôi chọn cách chấm câu đầu.

III. GIÁC NGỘ CHƯA TRỌN VÀ GIÁC NGỘ NHƯ PHẬT
Bản chất của tuỳ phần giác: Các vị Bồ-tát chứng đạt pháp thân giác ngộ được tâm niệm phân biệt bám trụ, nên chuyển niệm về trạng thái không trụ chấp, nhờ đó, giải thoát khỏi ý niệm phân biệt vừa, nên được gọi là giác ngộ gần trọn phần. 
1. Khái niệm “tuỳ phần giác” (隨分覺)

- Giác ngộ từng phần, giác ngộ chưa trọn vẹn.

- Tình trạng giác ngộ gần trọn phần của các bậc Bồ-tát chứng đạt pháp thân, do diệt trừ tận gốc các ý niệm phân biệt thô và phân biệt vừa. 

1. Khái niệm “tuỳ phần giác” (隨分覺)

- Bồ-tát pháp thân: thuật ngữ chỉ cho các hàng bồ-tát đang còn tu tập và chứng mười địa. Sự giác ngộ của bồ-tát pháp thân được gọi là tuỳ phần giác. 
- Các bồ-tát này thấu rõ được các ý niệm phân biệt bám trụ trong tâm dù vi tế vẫn gây trở ngại cho tiến trình giải thoát, nên chuyển ý niệm về trạng thái không trụ chấp vào bất kỳ cái gì. 
2. Nội dung tu tập của tùy phần giác
a) Không còn trụ chấp
- Lương: 覺於念住念無住相. Chấm câu như sau “giác ư niệm trụ, niệm vô trụ tướng.” Bản đời Đường dịch rằng: “giác niệm, vô niệm giai vô hữu tướng” (覺念無念皆無有相), có nghĩa là “giác ngộ được trạng thái phân biệt và trạng thái không phân biệt đều vốn không có thực thể.”

b) Không còn phân biệt
- Đường: xả trung phẩm phân biệt” (捨中品分別). Lương dịch là: “lìa tướng trạng phân biệt thô” (離分別麁念相, ly phân biệt thô niệm tướng). Ở đây chúng tôi dựa theo bản Đường vì rõ nghĩa hơn.

3. Giác ngộ như Phật
Bản chất của giác ngộ đồng Phật: Các bồ-tát đã hoàn tất các giai đoạn tu chứng thực hành đủ các pháp phương tiện, đạt được trạng thái tâm thể nhất như, giác ngộ được căn nguyên hiện khởi của tâm; giải phóng tất cả các ý niệm phân biệt vi tế nhất, thấy rõ tâm tính đó thường trụ, nên gọi là giác ngộ tuyệt đối. Chính vì vậy Kinh đã nói rằng nếu hành giả nào luôn tuệ quán tính siêu phân biệt đối đãi là đang hướng về tuệ giác Phật. 

a) Hoàn tất các giai đoạn tu chứng
- Bồ-tát địa tận (菩薩地盡): Bậc bồ-tát đã hoàn tất giai trình tu tập trong mười địa của bồ-tát pháp thân, và đang cận kề quả vị giác ngộ cứu cánh. Sự giác ngộ của bồ-tát địa tận được gọi là cứu cánh giác. 

b) Thực hành phương tiện
- Khéo sử dụng phương tiện trong độ sanh => Giỏi tiếp biến văn hóa và khéo thuyên thích học

- Đường: “siêu quá bồ-tát địa, cứu kính đạo mãn túc” (超過菩薩地究竟道滿足), có nghĩa là: “hành giả siêu việt khỏi các giai vị bồ-tát, đầy đủ về đạo.”

c) Tâm thể nhất như 
- Đường: Nhất niệm tương ương (一念相應) => chính niệm tuyệt đối

- Trong “nhất niệm tương ưng”, thuỷ giác hợp nhất với bản giác. 

- Nhất niệm tương ưng = tâm thể nhất như, là chân tâm lìa vọng niệm phân biệt, không có tướng hiện khởi, không có tướng bị hoại diệt, xưa nay vốn y như vậy, không lay động, không biến dị, không thoái chuyển với giác ngộ tối thượng. 

d) Không còn phân biệt
- Tâm thể bình đẳng, trong sáng, không có mảy may phân biệt đối xử. 

- Khi nhổ lên tận gốc rễ của ý niệm phân biệt, các bồ-tát thập địa đạt được trạng thái giác ngộ tuyệt đối (cứu cánh giác) 

- Tu vô niệm (觀無念) là tu giác ngộ tuyệt đối. 

- Với trạng thái giác ngộ này, hành giả hoàn toàn giải phóng tất cả các ý niệm phân biệt vi tế nhất, ẩn tàng tận cùng bề sâu của kho tàng tâm thức của con người. 

- Thiền tông của ngài Huệ Năng vốn áp dụng triệt để tông chỉ “vô niệm” này. 

